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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Căn cứ pháp lý
1.1. Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 quy định các điều khoản liên quan cụ thể như sau:
Nội dung chứng từ kế toán quy định tại các Điều từ Điều 17 đến Điều 22; Nội dung tài khoản kế toán và sổ kế toán quy định tại các Điều 23, Điều 25, Điều 27; Nội dung bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán quy định tại Điều 40. 
1.2. Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định các điều khoản liên quan cụ thể như sau:
Nội dung về thông điệp dữ liệu quy định tại các Điều từ Điều 10 đến Điều 20; Nội dung chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử quy định tại các Điều từ Điều 21 đến Điều 32; Nội dung giao dịch điện tử của cơ quan Nhà nước quy định tại các Điều từ Điều 39 đến Điều 43; Nội dung giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm quy định tại các Điều từ Điều 50 đến Điều 52.
1.3. Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ quy định các điều khoản liên quan cụ thể như sau:
Nội dung về chứng từ điện tử trong hoạt động ngân hàng quy định tại các Điều từ Điều 8 đến Điều 24 bao gồm:
- Nội dung của chứng từ điện tử.
- Định dạng chứng từ điện tử.
- Lập, kiểm soát chứng từ điện tử.
- Gửi, nhận lại chứng từ điện tử.
- Ghi nhật ký gửi, nhận chứng từ điện tử.
- Bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử.
1.4. Nghị định số 101/2012/NĐ-CPngày 22/11/2012 của Chính phủ quy định các điều khoản liên quan cụ thể như sau:
- Điều 5: Trách nhiệm của quản lý nhà nước của NHNN về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt: Tổ chức, quản lý, vận hành, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia.
- Điều 7 đến Điều 13: Mở và sử dụng tài khoản thanh toán
- Điều 14: Dịch vụ thanh toán: NHNN cung cấp các dịch vụ thanh toán cho các khách hàng mở tài khoản thanh toán tại NHNN
- Điều 17: Phí dịch vụ: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ấn định và niêm yết công khai các mức phí cung ứng dịch vụ
- Điều 24: Tổ chức, quản lý, vận hành, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia:
+ NHNN tổ chức, quản lý, vận hành, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia để đảm bảo sự thông suốt, an toàn và hiệu quả của hoạt động thanh toán trong hệ thống ngân hàng, góp phần duy trì sự ổn định và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia.
+ NHNN quy định điều kiện, quy trình, thủ tục tham gia hệ thống thanh toán quốc gia, các biện pháp đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống thanh toán quốc gia.
1.5. Nghị định số 26/2007/NĐ-CPngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định các điều khoản liên quan cụ thể như sau:
- Điều 4: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cùng tính chất hoạt động hoặc mục đích công việc và được liên kết với nhau thông qua điều lệ hoạt động hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung. Hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng là hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch nội bộ và không nhằm mục đích kinh doanh.
- Điều 8 : Giá trị pháp lý của chữ ký số:
+ Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số. 
+ Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan, tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định
- Điều 12: Sử dụng chữ ký số và chứng thư số của cơ quan, tổ chức
2. Sự cần thiết phải ban hành Thông tư
Trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nhằm quản lý, vận hành và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH), góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống thanh toán tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 (Thông tư 23) và Thông tư số 13/2013/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23 (Thông tư 13). Nhìn chung, Thông tư 23 và Thông tư 13 sau khi được ban hành đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống TTLNH. Kể từ khi Thông tư 23 được ban hành đến nay, hệ thống TTLNH đã có 97 thành viên và hơn 367 đơn vị thành viên tham gia. Trung bình hàng ngày có hơn có khoảng 190 ngàn giao dịch được thực hiện qua hệ thống với số tiền trung bình tương ứng khoảng 180 ngàn tỷ đồng.
Tuy nhiên, Thông tư 23 và Thông tư 13 được ban hành trong bối cảnh các tổ chức tín dụng thực hiện thanh toán theo mô hình phân tán, nhu cầu thanh toán qua hệ thống chưa tăng mạnh. Đến nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin và hạ tầng mạng viễn thông, xu hướng chuyển dịch từ mô hình phân tán sang mô hình thanh toán tập trung đang được các TCTD và NHNN triển khai mạnh  mẽ.Mặt khác để đáp ứng nhu cầu thanh toán ngoại tệ của các TCTD được cấp phép và triển khai đề án chuyển chức năng thanh toán tiền mua bán trái phiếu Chính phủ từ Ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước, Hệ thống TTLNH phải xây dựng mới và sửa đổi một số cấu phần của Hệ thống TTLNH, do đónhiều quy định trong Thông tư 23 và Thông tư 13 không còn phù hợp và chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, một số văn bản Quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành Thông tư 23, Thông tư 13 đã được sửa đổi, bổ sung và thay thế; Chương trình đánh giá khu vực tài chính (FSAP) có đánh giá, khuyến nghị liên quan đến một số quy định tại Thông tư 23; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3.
[bookmark: _GoBack]Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu trên, để từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Nhà nước quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống TTLNH, việc ban hành Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống TTLNHthay thế Thông tư 23 và Thông tư 13 là rất cần thiết.
II. NGUYÊN TẮC, ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Nguyên tắc xây dựng
· Tuân thủ quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12  và các quy định của pháp luật liên quan.
· Đơn giản, cụ thể hóa trên cơ sở các quy định của pháp luật để người điều hành, bộ phận phối hợp và các bộ phận khác liên quan đến hoạt động của hệ thống TTLNH tổ chức thực hiện các nghiệp vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng; thuận lợi đối với các cơ quan quản lý trong việc quản lý đối tượng áp dụng.
· Bám sát các định hướng quản lý, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
2. Định hướng xây dựng
· Thông tư sẽ quy định, hướng dẫn lại một cách cụ thể và phù hợp hơn so với các quy định cũ tại Thông tư 23 và Thông tư 13.
III. NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư bao gồm 12 Chương (60 Điều) và 01 Phụ lục, được kết cấu như sau:
Chương I. Quy định chung
Gồm 07 Điều:
· Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
· Điều 2. Giải thích từ ngữ một số thuật ngữ sử dụng trong Thông tư như Thanh toán điện tử liên ngân hàng; Lệnh thanh toán Có; Lệnh thanh toán Nợ;  Đơn vị khởi tạo Lệnh thanh toán…
· Điều 3. Các cấu phần và chức năng chính của Hệ thống TTLNH gồm: Tiểu hệ thống Thanh toán giá trị cao, Tiểu hệ thống Thanh toán giá trị thấp, Trung tâm Xử lý thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia, Trung tâm Xử lý thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia dự phòng.
· Điều 4. Chứng từ sử dụng trong TTLNH
· Điều 5. Thanh toán Nợ trong Hệ thống TTLNH
· Điều 6. Quy định về sử dụng dịch vụ thanh toán
· Điều 7. Chi phí và thu phí trong TTLNH
Chương II. Quy định về quản lý và vận hành hệ thống TTLNH
Gồm 09 Điều:
· Điều 8. Kiểm tra Hệ thống TTLNH
· Điều 9. Kiểm tra tính hợp lệ Lệnh thanh toán
· Điều 10. Thời gian làm việc áp dụng trong Hệ thống TTLNH
· Điều 11. Gia hạn thêm thời gian làm việc
· Điều 12. Ghi nhật ký và lưu trữ dữ liệu điện tử các giao dịch
· Điều 13. Cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử tham gia Hệ thống TTLNH
· Điều 14. Vấn tin và đối chiếu
· Điều 15. Hoạt động của Trung tâm Xử lý Quốc gia
· Điều 16. Hoạt động của hệ thống dự phòng
Chương III. Lệnh Thanh toán trong TTLNH
Chương này quy định về việc hạch toán kế toán tại các đơn vị thuộc NHNN, các thành viên, đơn vị thành viên, bao gồm 03 Điều:
· Điều 17. Thủ tục tạo lập Lệnh thanh toán
· Điều 18. Hạch toán tại Thành viên, Đơn vị thành viên
· Điều 19. Hạch toán và xử lý các Lệnh thanh toán tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
Chương IV. Xử lý quyết toán bù trừ giữa các thành viên và kết quả quyết toán ròng từ các hệ thống khác
Chương này nêu rõ việc quản lý hạn mức nợ ròng, giấy tờ có giá sử dụng để kỹ quỹ thiết lập hạn mức nợ ròng, quyết toán bù trừ tương ứng tại các Điều 20 đến Điều 25.
Chương V. Xử lý thiếu vốn trong TTLNH
Chương này nêu rõ nguyên tắc xử lý hàng đợi quyết toán và giải tỏa quy định tại Điều 26; Quy định xử lý trong trường hợp tài khoản thanh toán không đủ số dư để thực hiện thanh toán, quyết toán tại Điều 27; Trách nhiệm chia sẻ khoản vay trong quyết toán bù trừ được quy định tại Điều 28.
Chương VI. Xử lý sai sót trong TTLNH
Chương này quy định việc xử lý sai sót trong TTLNH bao gồm:
· Điều 29. Các nguyên tắc điều chỉnh sai sót trong Hệ thống TTLNH
· Điều 30. Hủy và hoàn trả Lệnh thanh toán tại các thành viên và đơn vị thành viên
· Điều 31. Xử lý sai sót tại đơn vị khởi tạo lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên
· Điều 32. Xử lý sai sót tại đơn vị nhận lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên
· Điều 33. Hủy và hoàn trả Lệnh thanh toán theo yêu cầu của khách hàng
· Điều 34. Tra soát và trả lời tra soát
· Điều 35. Xử lý lỗi kỹ thuật trong Hệ thống TTLNH
Chương VII. Báo cáo và xử lý báo cáo
Chương này quy định việc lập và xử lý báo cáo tại Sở giao dịch NHNN, các thành viên, đơn vị thành viên bao gồm 03 Điều: Điều 36, Điều 37,Điều 38.
Chương VIII. Điều kiện và thủ tục tham gia hệ thống TTLNH
Chương này quy định về các điều kiện và thủ tục để tham gia, hủy bỏ, thay đổi các dịch vụ liên quan đến hệ thống TTLNH. Chương này bao gồm 06 Điều: từ Điều 39 đến Điều 44.
Chương IX. Quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị
Chương này quy định về Quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị: Hội sở chính các đơn vị tham gia Hệ thống TTLNH; Thành viên, đơn vị thành viên; Ban Điều hành Hệ thống TTLNH; Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước; Vụ Tài chính – Kế toán; Vụ Thanh toán; Cục Công nghệ tin học; Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh, Thành phố. Chương này bao gồm 9 Điều từ Điều 45 đến Điều 53.
Chương X. Tranh chấp và xử lý tranh chấp
Chương này quy định giải quyết tranh chấp phát sinh do sự cố của hệ thống TTLNH tại Điều 54; Thủ tục và thời gian xử lý khiếu nại, tranh chấp tại Điều 55.
Chương XI. Vi phạm và xử lý vi phạm
Chương này quy định các hành vi vi phạm và xử lý vi phạm, bao gồm 02 Điều: Điều 56 và Điều 57. 
Chương XII. Điều khoản thi hành
Chương này gồm 03 Điều gồm Điều 58, Điều 59 và Điều 60 quy định chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo phối hợp triển khai các nội dung một cách thống nhất, đồng bộ hướng tới thực hiện mục tiêu đề ra của Thông tư.
Phụ lục kèm theo
Thông tư bao gồm 01 Phụ lục liên quan đến các thủ tục tham gia hệ thống TTLNH, các mẫu biểu báo cáo theo quy định.
IV. PHỤ LỤC: BẢNG SO SÁNH CHI TIẾT CÁC THAY ĐỔI GIỮA DỰ THẢO THÔNG TƯ SO VỚI THÔNG TƯ SỐ 23/2010/TT-NHNN (đính kèm).
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